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BỘ ĐỀ THI TÌM HIỂU LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG LẦN I NĂM 2012
CỦA BAN ATGT PHƯỜNG PHÚ LỢI VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

TP.HCM (CƠ SỞ 3) – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm các hành vi nào sau đây?
a. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.
b. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều

khiển xe tham gia giao thông đường bộ.
c. Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu.
d. Tất cả các hành vi trên

Câu 2. Luật giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông
phải tuân thủ quy tắc nào sau đây?

a. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng
làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

b. Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía
trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.

c. Tất cả các quy tắc trên

Câu 3.  Tín hiệu đèn quy định phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường
hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu đèn nhấp
nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho
người đi bộ qua đường. Theo bạn, ta đang nói đến đèn gì?

a. Đèn vàng
b. Đèn Xanh
c. Đèn đỏ

Câu 4. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, người lái xe phải
mang theo các loại giấy tờ gì?

a. Giấy đăng ký xe

b. Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ

môi trường theo quy định của Luật Giao thông đường bộ
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c. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

d. Tất cả các giấy tờ trên

Câu 5. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội
mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?

a.Từ 100.000 đến 200.000 đồng

b.Từ 200.000 đến 300.000 đồng

c.Từ 300.000 đến 400.000 đồng

d.Từ 400.000 đến 500.000 đồng

Câu 6. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, trường hợp nào
các xe được phép vượt vào bên phải?

a. Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;
b. Khi xe điện đang chạy giữa đường;
c. Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái

được.
d. Tất cả các đáp án trên

Câu 7. Luật Giao thông đường bộ quy định các trường hợp nhường
đường khi tránh nhau như thế nào?

a. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần
chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi;

b. Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc;
c. Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có

chướng ngại vật đi trước.
d. Tất cả các đáp án trên

Câu 8. Người tham gia giao thông phải làm gì khi có tín hiệu của xe được
quyền ưu tiên?

a. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để
nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

b. Nhanh chóng dừng lại nhường đường cho xe ưu tiên. Không được gây cản
trở xe được quyền ưu tiên.
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Câu 9. Người điều khiển xe đạp không được thực hiện các hành vi nào
sau đây:

a. Đi xe dàn hàng ngang; Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và
phương tiện khác;

b. Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; Sử
dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh;

c. Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; Hành vi
khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

d. Tất cả các hành vi trên

Câu 10. Theo quy định của Luật giao thông đường bộ, Người đi bộ phải
đi trên đường nào sau đây?

a. Đi trên hè phố, lề đường;
b. Đi sát mép đường.
c. Cả a và b

Câu 11. Người đi bộ khi tham gia giao thông không được thực hiện các
hành vi nào sau đây?

a. Không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao
thông đang chạy;

b. Khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn.

c. Không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường
bộ.

d. Tất cả các đáp án trên

Câu 12. Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm gì
sau đây:

a. Bảo vệ hiện trường; Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn;
b. Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;
c. Bảo vệ tài sản của người bị nạn; Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
d. Tất cả trách nhiệm trên

Câu 13. người lái xe tham gia giao thông phải đảm bảo các quy định nào
sau đây?
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a. Đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định của Luật giao thông đường bộ
b. Có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan

nhà nước có thẩm quyền cấp.
c. Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái

và có giáo viên bảo trợ tay lái.
d. Tất cả đáp án trên

Câu 14. Theo quy định của Luật giao thông đường bộ, người đủ bao
nhiêu tuổi được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3?

a. Đủ 14 tuổi trở lên

b. Đủ 16 tuổi trở lên

c. Đủ 18 tuổi trở lên

Câu 15. Theo quy định của Luật giao thông đường bộ, người đủ bao
nhiêu tuổi được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh
từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có
trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi?

a. Từ đủ 14 tuổi trở lên

b. Người đủ 16 tuổi trở lên

c. Người đủ  18 tuổi trở lên

Câu 16. Hành vi nào sao đây của người điều khiển phương tiện cơ giới
không bị cấm theo Luật giao thông đường bộ?

a. Sử dụng xe mượn của người khác.
b. Sử dụng lòng đường, hè phố trái phép.
c. Đua xe, tổ chức đua xe trái phép.

d. Sử dụng chất Ma túy.

Câu 17. Theo Luật giao thông đường bộ khái niệm “Phần đường xe
chạy” được hiểu như thế nào là đúng?

a. Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua
lại;

b. Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua
lại, dải đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông;
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c. Cả hai ý trên.

Câu 18. Người tham gia giao thông phải làm gì để đảm bảo an toàn giao
thông đường bộ?

a. Phải nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông;

b. Phải giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác;

c. Cả hai ý trên.

Câu 19. Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?

a. Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải;

b. Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội;

c. Là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông.

Câu 20. Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc
giao thông?

a. Đi bên phải theo chiều đi của mình;

b. Đi đúng phần đường quy định;

c. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ;

d. Tất cả các ý trên.

Câu 25. Người tham gia giao thông khi phát hiện công trình đường bộ bị
hư hỏng hoặc bị xâm hại, phải có những nghĩa vụ gì?

a. Kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương;

b. Kịp thời báo cáo cho cơ quan quản lý đường bộ hoặc cơ quan công an nơi
gần nhất, để xử lý;

c. Trong trường hợp cần thiết có biện pháp báo hiệu ngay cho người tham gia
giao thông biết;
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d. Tất cả các nghĩa vụ trên.

PHẦN THI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

Câu 1. Nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Luật giao
thông đường bộ năm 2008 quy định đối với người tham gia giao thông như thế
nào?

Câu 2. Nam đang điều khiển xe mô tô trên đường nhưng có đeo tai nghe
nhạc MP3. Theo bạn Nam có vi phạm Luật giao thông đường bộ năm 2008
không? Tại sao?

Câu 3. Theo Luật giao thông đường bộ, người ngồi trên xe mô tô hai
bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực
hiện các hành vi nào?

Câu 4. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô
sơ khác được quy định như thế nào trong Luật giao thông đường bộ năm 2008
?

Câu 5: Những xe nào được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường
giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới?

Câu 6. Luật giao thông đường bộ quy định đối với người đi bộ khi tham
gia giao thông như thế nào?

Câu 7. Em hãy nêu 07 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật giao thông
đường bộ năm 2008?

Câu 8. Em hay cho biết việc sử dụng làn đường được quy định như thế
nào trong Luật giao thông đường bộ năm 2008?

Câu 9. Theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008 thì người
điều khiển xe mô tô, xe gắn máy được phép chở tối đa bao nhiêu người?
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Câu 10. Sinh viên A dừng xe tại trạm dừng xe buýt để đón bạn đi học về.
Theo bạn, A có vi phạm Luật giao thông đường bộ không? Tại sao?

Câu 11. Xe mô tô, 2 bánh gắn máy có trang bị hệ thống âm thanh khi

tham gia giao thông đường bộ có vi phạm Luật giao thông đường bộ năm
2008 hay không? Tại sao?

Câu 12. Luật giao thông đường bộ quy định như thế nào việc tránh xe đi
ngược chiều ?

Câu 13. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu
lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường theo Nghị định 34 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
thì bị xử phạt như thế nào?

Câu 14. Người đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, tai nghe
(trừ người khiếm thính)người ngồi trên xe sử dụng ô theo Nghị định 34 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ thì bị xử phạt như thế nào?

Câu 15: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu
lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 34
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ?

Câu 16: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không giảm tốc độ hoặc
không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra
đường chính sẽ bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 34?
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Câu 17. Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông
trên đường bộ sẽ bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 34?

Câu 18. Nghị định 34 quy định “Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy

sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy sẽ bị
xử phạt như thế nào?

Câu 19. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy buông cả hai tay khi đang
điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; điều khiển xe lạng lách hoặc đánh
võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị sẽ bị xử phạt như thế nào theo Nghị
định 34?

Câu 20. Nghị định 34 quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi

không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông?

Câu 21. Người điều khiển hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác,
vật khác, mang vác vật cồng kềnh; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác sẽ
bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 34.

Câu 22. Nghị định 34 quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi dắt
súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông
đường bộ?

Câu 23. Nghị định 34 quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi tập
trung đông người trái phép; nằm, ngồi trên đường gây cản trở giao thông?

Câu 24. Nghị định 34 quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi đá
bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên

đường giao thông; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần
đường xe chạy?

Câu 25. Nghị định 34 quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi ném

đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác, đổ dầu nhờn hoặc các chất gây trơn
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khác trên đường bộ, chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy
hiểm trực tiếp đến người và phương tiện tham gia giao thông?

Câu 26. Nghị định 34 quy định xử phạt như thế nào đối với hành vi chiếm
dụng đường phố để: kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; kinh

doanh, buôn bán vật liệu xây dựng; sản xuất, gia công hàng hóa; làm nơi
trông, giữ xe; sửa chữa hoặc rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; làm
mái che; thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông?

Câu 27: Sinh viên A điều khiển xe mô tô vượt về bên trái xe cứu thương
đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Theo bạn sinh viên điều khiển xe
mô tô trên có vi phạm Luật giao thông đường bộ không? Nếu có sẽ bị xử phạt
vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 28: Sinh viên A đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua
đường. Theo bạn A có vi phạm Luật giao thông đường bộ không? Nếu có sẽ bị
xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 29. Nếu chủ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy không chuyển Quyền
sở hữu phương tiện theo quy định thì bị xử phạt vi phạm như thế nào?

PHẦN III
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

* Tình huống 1: Xe của bạn chạy bên trái xe của anh A. Đến đường giao
thông có vòng xuyến thì anh A làm tín hiệu rẽ trái và cho xe rẽ trái, nhưng
bạn cứ đi thẳng làm cho 02 xe va vào nhau. Trong trường hợp này, ai là người
điều khiển xe trái với quy tắc giao thông? Tại sao?

* Tình huống 2: Sinh viên A điều khiển xe mô tô trong đường đô thị, do
trong đường đô thị đã có đèn chiếu sáng nên sinh viên A quên không bật đèn?

Theo bạn sinh viên điều khiển xe mô tô trên có vi phạm Luật GT đường bộ
không? Nếu có sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
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* Tình huống 3: A điều khiển xe mô tô chạy trên đường, vừa chạy, vừa đưa
tay trái vẫy tay nhiều lần với ý định là chuyển hướng. Nhưng A không chuyển
hướng theo cánh tay trái, mà chuyển hướng sang bên phải. Lúc này có xe mô tô
của B chạy phía sau, thấy A vẫy tay trái nên B cho xe mình chuyển hướng sang
phía bên phải, cùng lúc này A cũng chuyển hướng xe mình sang bên phải. Nên cả 2
xe va chạm vào nhau ngã xuống đường. A và B tranh cãi nhau.

- A cho là B sai, vì A đưa tay trái vẫy nhiều lần để báo hiệu cho những
người chạy phía sau mình hãy đi bên trái, chứ A xin đường bên phải.

- Còn B thì cho rằng A sai, vì: A vẫy tay trái nhiều lần để báo hiệu là chạy
sang trái, nhưng lại quẹo phải.

Hỏi: Theo bạn tình huống trên ai đúng?  Ai sai?  Tại sao?

* Tình huống 4. Thấy mọi người đứng rất đông trên lề đường để xem
một tốp thanh niên đua xe mô tô, 02 sinh viên trường Đại học mở TP. Hồ Chi
Minh thấy vậy cũng chen vào đứng xem; đồng thời vừa xem, vừa vỗ tay và hô
to “Hay quá, hay quá… tiếp đi”. Theo bạn 02 sinh viên trên có vi phạm Luật
GT đường bộ không? Vì sao? Nếu có sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như
thế nào?

* Tình huống 5: Sinh viên Ân trường Đại học Bình Dương điều khiển xe
mô tô từ trong hẽm ra đường Lê Thị Trung – khu phố 2 phường phú Lợi,
nhưng không nhường đường cho 01 xe do Bác hai đang điều khiển trên đường
Lê Thị Trung từ hướng trái tới nên 02 xe đụng nhau, do Bác B chạy chậm nên
cả 02 chỉ bị thương nhẹ; Anh sinh viên yêu cầu Bác B phải đền bù vì cho rằng
Bác B đã lớn tuổi nên điều khiển xe không cẩn thận. Hỏi: Theo bạn tình
huống trên ai đúng?  Ai sai?  Tại  sao?

* Tình huống 6: Hằng và Nga nói chuyện với nhau:
- Hằng nói: mình nghe nói bạn mới mua một chiếc xe đạp máy phải

không?

- Nga: đúng thế…. Sở dĩ mình mua xe đạp máy để khi đi đường không
phải đội mũ bảo hiểm?

- Hằng: Thế thì cậu lầm to rồi…. Vì Luật quy định đi xe đạp máy cũng
phải đội nón bảo hiểm.

Hỏi: Theo bạn tình huống trên ai đúng?  Ai sai?  Tại  sao? Nếu có sẽ bị
xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

* Tình huống 7: Chị Phương đang mang thai được 03 tháng, chị điều khiển
xe mô tô có giấy phép lái xe, nhưng không đội mũ bảo hiểm đi trên đường Huỳnh
Văn Lũy thì bị lực lượng Công an và Tổ quy tắc phường kiểm tra lập biên bản. Chị



11

Phương nói do đi mua đồ gần nhà nên không đội mũ bảo hiểm và xin lực lượng
kiểm tra bỏ qua cho nhưng không được, sau đó có sự tranh cãi với lực lượng làm
nhiệm vụ. Chị Phương bảo chị là người được ưu tiên, vì chị là phụ nữ đang mang
thai.

Hỏi: Hành vi của Chị Phương là đúng hay sai? Vì sao? Nếu sai sẽ bị xử phạt vi
phạm hành chính như thế nào?


